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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Văn Nhân 

 Các Thẩm phán:   Ông Bùi Văn Bình 

            Ông Nguyễn Viết Hùng 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Ái Vi-Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Phước 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên tòa: Bà Đàm Thị Vang-Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 25 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Phước xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

131/2020/TLPT-HS ngày 27 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn 

Phú Q do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

36/2020/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện H, 

tỉnh Bình Phước. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Phú Q, sinh ngày 01/12/1996, tại Bình Phước; HKTT và 

chỗ ở hiện nay: Tổ 1, ấp A, xã T, huyện H, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: 

Làm vườn; trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M và bà Trương 

Thị Ú; có vợ là chị Lê Thị Y và có 01 người con là Nguyễn Hưng T, sinh 

năm 2020; tiền án: Ngày 01/11/2018 bị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh 

Bình Phước xử phạt 20 triệu đồng về tội đánh bạc do mới chấp hành án 

xong vào ngày 20-7-2020, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 

17/7/2020 cho đến nay “có mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 
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 Khoảng 08 giờ ngày 17/7/2020, bị cáo Nguyễn Phú Q điều khiển xe 

mô tô biển kiểm soát 93N3-1732 đi từ ấp T, xã T, huyện H đến chợ xã T để 

mua thức ăn. Khi đến chợ, bị cáo nhìn thấy trước cửa nhà bà Trương Thị Ú 

(mẹ ruột của bị cáo) có nhiều người đang tụ tập tại đây. Thấy vậy, bị cáo đi 

đến thì có người cho biết bà Ú bị anh Vũ Văn C dùng cây sắt đánh gây 

thương tích phải đi cấp cứu. Khi này bị cáo nhìn thấy anh C đang đứng 

cùng với một người Công an xã cách bị cáo khoảng 20m, bên cạnh anh C là 

chiếc xe mô tô Wave màu xanh, phía sau yên xe chở thùng đựng cua. Do 

bực tức việc anh C đánh mẹ mình nên bị cáo điều khiển xe quay về nhà lấy 

01 dao rựa (dài 74cm, cán bằng cây tầm vông dài 50cm, đường kính 3cm, 

phần lưỡi dao bằng kim loại màu đen, dài 24cm, rộng 5cm) rồi để ở gác ba 

ga trước xe mô tô quay ra chợ tìm anh C để đánh. Khoảng 08 giờ 30 phút 

cùng ngày, khi đi ngang qua Trụ sở làm việc của Công an xã (nằm trong 

khuôn viên Uỷ ban nhân dân xã T), bị cáo thấy xe của anh C đang dựng ở 

đây nên bị cáo biết Công an xã mời anh C về làm việc nên bị cáo điều 

khiển xe mô tô chạy vào, dựng xe trước Trụ sở làm việc của Công an xã T. 

Khi này, tại Phòng trực ban của Công an xã T, anh Dương Công M là Công 

an viên thường trực đang lấy lời khai của anh C để xác định nội dung vụ 

việc anh C đánh bà Ú. Bị cáo xuống xe, cầm dao rựa đi thẳng vào phòng 

làm việc, vừa đến cửa phòng, thấy anh C, bị cáo chửi “Mày nghĩ sao tướng 

mày vậy mà mày đánh bà già năm mươi mấy tuổi”, lúc này anh C đứng 

dậy, 02 tay cầm ghế nhựa màu đỏ để bên cạnh (loại ghế dựa, 04 chân) dơ ra 

phía trước mặt. Bị cáo đi đến, khi còn cách anh C khoảng 01m, bị cáo vung 

dao chém theo hướng từ trên xuống dưới về phía anh C 01 cái nhưng không 

trúng anh C mà trúng vào ghế nhựa anh C đang cầm làm vỡ ghế nhựa. 

Thấy vậy, anh M cùng với anh Trần Văn R-Công an viên xã T lao vào 

khống chế, bắt giữ bị cáo. Sau đó, Công an xã T lập hồ sơ phạm tội quả 

tang đối với bị cáo và chuyển cho Cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.  

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 36/2020/HSST ngày 18 tháng 9 năm 

2020 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bình Phước đã quyết định: “Tuyên 

bố bị cáo Nguyễn Phú Q phạm tội gây rối trật tự công cộng. Căn cứ điểm b 

khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 

38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Phú Q 02 (hai) năm tù;  thời 

hạn tù kể từ ngày 17/7/2020.” ; ngoài ra còn quyết định về trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 01/10/2020, bị cáo Nguyễn Phú Q kháng cáo yêu cầu được 

giảm nhẹ hình phạt. Đơn kháng cáo của bị cáo đều trong phạm vi và hạn 

luật định nên được xem xét giải quyết. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo vẫn 

giữ nguyên kháng cáo. 

Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên toà phúc 

thẩm thể hiện như sau: Đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn 

Phú Q và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 6 tháng đến 01 năm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Bị cáo Nguyễn Phú Q đã hoàn toàn thừa nhận việc phạm tội và 

hành vi phạm tội như nội dung vụ án đã xác định. Xét lời nhận tội của bị 

cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ của vụ án nên có đầy đủ căn cứ 

để xác định bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật Hình sự. 

 [2] Xét kháng cáo về việc yêu cầu giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 

Nguyễn Phú Q, thấy rằng: Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự được Toà án cấp sơ thẩm áp dụng cho 

bị cáo là có căn cứ. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo gây thiệt hại 

không lớn và việc phạm tội xảy ra cũng có xuất phát từ nguyên nhân của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Vũ Văn C đã đánh mẹ ruột của 

bị cáo là bà Trương Thị Ú bị thương tích gãy tay phải đi cấp cứu nên bị cáo 

bức xúc, bị kích động về tinh thần không làm chủ được bản thân là những 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm e, h 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự nhưng Toà án cấp sơ thẩm không áp 

dụng cho bị cáo là có thiếu sót nên cần phải bổ sung các tình tiết này cho bị 

cáo; hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của bị cáo thật sự rất khó khăn, bị cáo có 

con còn quá nhỏ mới sinh đầu năm 2000, là lao động chính trong gia đình 

cũng chưa được Toà án cấp sơ thẩm xem xét áp dụng cho bị cáo là thiếu sót 

nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; do đó, cần chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm, quyết định 

hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng theo 

khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, giảm hình phạt 01 năm tù cho bị cáo 

là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 

[3] Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đề 

nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phú Q và giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật nên được chấp 

nhận.   

 [4] Án phí hình sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo được chấp 

nhận nên bị cáo không phải chịu. 

[5] Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của 

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, chấp nhận kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ 
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hình phạt của bị cáo Nguyễn Phú Q, sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm 

số 36/2020/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện 

H, tỉnh Bình Phước về hình phạt. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phú Q phạm tội gây rối trật tự công cộng. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; các điểm e, h, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51;  Điều 54; điểm h khoản 1 Điều 52;  Điều 38 của Bộ luật hình sự, 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phú Q 01 (một) năm tù; thời hạn tù kể từ 

ngày 17/7/2020. 

Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Phú Q không phải chịu. 

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước; (1) 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước; (1) 

- Trại giam CA tỉnh; (1) 

- TAND, VKSND huyện H; (2) 

- Chi cục THADS huyện H; (1) 

- Công an huyện H; (1) 

- Cổng thông tin điện tử Toà án nhân dân tối cao; 

- Bị cáo; (1) 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


